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1. Thực ttạng pháp luật Việt Nam về 
thanh toán điện tửCó thể hiểu, thanh toán là hoạt động thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, trong đó sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối mạng internet hoặc các mạng mở khác để truyền các thông điệp dữ liệu giúp cho quá trình thanh toán nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.Tưong tự trong thưong mại truyền thống, thanh toán trong thưong mại điện tử (TMĐT) là một nội dung quan trọng, nhận được sự quan tâm của cả người mua và người bán. Các hình thức thanh toán phổ biến trong TMĐT hiện nay ở Việt Nam là sử dụng tiền mặt, thẻ ATM nội địa, thẻ tín * TS, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thực tiễn phát triển thương mại điện tử tiên thế giới cũng nhu ở Việt Nam đã chứng minh 
hoạt động thanh toán trong thương mại điện tử được coi là một trong các yếu tố then chốt 
cho sự phát triển của thương mại điện tử. Do đó, để có thể thúc đẩy hơn nữa sự phát triển 
của thương mại điện tử ở Việt Nam bắt kịp với sự phát triển thương mại điện tử các nước 
tiên thế giói thì cân thiết phải hoàn thiện các quy định của pháp luật về thanh toán trong 
thương mại điện tử.
Tù khóa: Pháp luật; thanh toán; thương mại điện tử; thanh toán điện tử.
The practice ofe-commerce development in the world as well as in Vietnam has proven that 
payment activities in e-commerce is considered to be one of the key factors for the 
development of e-commerce. Therefore, in order to promote further the development of 
e-commerce in Vietnam to keep pace this trend in countries around the world, it is necessary 
to complete the provisions of the law on payment in e-commerce.
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dụng/thẻ ghi nợ, thẻ cào (thẻ game, thẻ điện thoại...), ví điện tử... Trong các hình thức thanh toán kể trên thì thanh toán tiền mặt khi nhận hàng hay còn được gọi là COD (Cash On Delivery) là hình thức thanh toán phổ biến nhất (chiếm đến 73% số người được khảo sát ưu tiên sử dụng)1. Do đó, để TMĐT ở Việt Nam có thể bát kịp với sự phát triển của TMĐT các nước trên thế giói, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số ở Việt Nam thì cần hoàn thiện các quy định của pháp luật về thanh toán điện tử (TTĐT).
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Nghiên cứu - Trao đổia. Các hình thức thanh toán trực tuyếnHiện nay, các hình thức thanh toán trực tuyến đều sử dụng tài khoản của ngân hàng hoặc tài khoản của một tổ chức trung gian để tiến hành các hoạt động thanh toán. Trong đó, phổ biến nhất vân là việc sử dụng tài khoản trong các ngân hàng để tiến hành thanh toán trực tuyến cho các giao dịch TMĐT. Hình thức thanh toán trực tuyến là hình thức thanh toán sử dụng dịch vụ ngân hàng thông qua internet (internet banking).Dịch vụ ngân hàng trên internet là các dịch vụ ngân hàng và dịch vụ trung gian thanh toán được các đon vị cung cấp thông qua mạng internet (khoản 1 Điều 2 Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet). Theo đó, hệ thống internet banking là một tập họp có cấu trúc các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng truyền thông và an ninh bảo mật để tạo ra, truyền nhận, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số phục vụ cho việc quản lý và cung cấp dịch vụ Internet banking (khoản 2 Điều 2 Thông tưsố35/2016/TT-NHNN).Như vậy, bản chất của hoạt động thanh toán trực tuyến chính là hoạt động chuyển khoản. Trong đó, chuyển khoản được hiểu là một loạt các hoạt động, bát đầu với lệnh thanh toán của người lập lệnh vói mục đích thanh toán tiền cho người thụ hưởng trong một đơn hàng. Lệnh thanh toán được hiểu là một hướng dẫn vô điều kiện, dưói bất kỳ hình thức nào được người lập lệnh gửi đến ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán trung gian để thanh toán cho người thụ hưởng một khoản tiền hoặc ghi nợ tài khoản của người lập lệnh2.Khái niệm về chuyển khoản do UNCITRAL đưa ra cũng được ghi nhận trong pháp luật của các quốc gia, tổ chức quốc tế, như: Luật 

Hệ thống thanh toán của Ma-lai-xi-a, công cụ thanh toán có thể là bất kỳ công cụ nào, dù hữu hình hay vô hình, cho phép một người nhận được tiền (khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ) hoặc các hoạt động thanh toán khác3; theo Luật Các tổ chức tài 
chính của My-an-a, hệ thống thanh toán là bất kỳ hệ thống hoặc sự sáp xếp nào cho việc chuyển khoản, thanh toán bù trừ, thanh toán tiền cho hoạt động bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ4; Luật Hệ thống thanh toán quốc gia của Phi-líp-pin, lệnh thanh toán là thông báo hoặc yêu cầu chuyển tiền đến người bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ5; Luật Hệ thống 
thanh toán năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) của Xinh-ga-po, hệ thống thanh toán là hệ thống chuyển tiền hoặc hệ thống khác tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông tiền tệ, bao gồm bất kỳ công cụ và thủ tục nào liên quan đến hệ thống6.Theo Liên minh châu Âu (EU), giao dịch thanh toán là hoạt động chuyển tiền, rút tiền giữa người thực hiện thanh toán và người thụ hưởng (có thể thực hiện thông qua mạng internet)7. Theo US CODE của Hoa Kỳ, chủ tài khoản giao dịch có thể rút tiền bằng lệnh rút tiền hoặc chuyển khoản qua điện thoại hoặc các phương tiện tương tự nhàm mục đích thanh toán hoặc chuyển giao cho người thụ hưởng...8.Hoạt động chuyển khoản được ra đời khá lâu và ban đầu được tiến hành giữa các doanh nghiệp với nhau. Tuy nhiên, cùng vói sự phát triển của khoa học - công nghệ, hoạt động chuyển khoản ngày càng phổ biến đối với các cá nhân do tính tiện dụng của nó. Trong TMĐT hiện nay, các hình thức thanh toán trực tuyến bao gồm thanh toán qua thẻ ngân hàng và thanh toán qua ví điện tử.

(1) Thanh toán qua thẻ ngân hàng là việc sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán cho các giao dịch TMĐT. Trong đó, thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán do tổ chức 
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phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điểu khoản được các bên thỏa thuận (khoản 1 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng). Theo quy định này có nhiều loại thẻ ngân hàng khác nhau nhưng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước là các loại thẻ được sử dụng phổ biến ừong các giao dịch TMĐT ở Việt Nam: thẻ ghi nợ (debit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi (nếu có) trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại tổ chức phát hành thẻ (khoản 2 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN); thẻ tín dụng (credit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận vói tổ chức phát hành thẻ (khoản 3 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN) thẻ trả trước (prepaid card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tưong ứng với số tiền đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ (khoản 4 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN).Trong các loại thẻ trên, chỉ có thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng mới có thể sử dụng trực tiếp trên các website TMĐT để thanh toán cho các giao dịch còn thẻ trả trước chỉ có thể thực hiện thanh toán cho các giao dịch TMĐT thông qua cổng thanh toán. Căn cứ vào quy định của khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về dịch vụ cổng TTĐT thì có thể hiểu cổng TTĐT là hệ thống kết nối giữa các đon vị chấp nhận thanh toán và ngân hàng nhầm hỗ trợ khách hàng thực hiện thanh toán trong giao dịch TMĐT, thanh toán hóa đon điện tử và các dịch vụ TTĐT khác.
(2) Thanh toán qua ví điện tử là việc sử dụng ví điện tử để thanh toán cho các giao dịch TMĐT. Trong đó, dịch vụ ví điện tử là 

dịch vụ cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định danh do các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tạo lập trên vật mang tin (như: chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính...), cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được bảo đảm bàng giá trị tiền gửi tưong đưong với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản bảo đảm thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1:1 (khoản 8 Điều 4 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/ND-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt). Do đó, việc quy định về ví điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch TMĐT nhưng cũng bảo đảm sự chặt chẽ khi quy định tỷ lệ 1:1 giữa số tiền chuyển vào ví điện tử với số tiền trong tài khoản thanh toán của khách hàng.
b. Điều kiện cung cấp và sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyếnCung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến là một hoạt động giao dịch điện tử trong ngân hàng nên trước hết phải tuân thủ đẩy đủ các quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. Các tổ chức, cá nhân có tham gia vào các giao dịch này cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Quy định của pháp luật được áp dụng đối với từng nhóm chủ thể khác nhau, đổi với các chủ thể cung cấp dịch vụ cần đáp ứng các điều kiện, như: được cung cấp dịch vụ ngân hàng theo quy định của pháp luật; có địa điểm, mạng truyền thông, thiết bị truyền thông, các phưong tiện điện tử bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử; có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ,
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nghiệp vụ ngân hàng. Còn đối với chủ thể sử dụng dịch vụ cần đáp ứng các điều kiện: thực hiện các quy trình về giao dịch điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử quy định; có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; xác lập phương thức gửi, nhận chứng từ điện tử với tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử (Điều 5 Nghị định số 35/2007/ND-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng). Các điều kiện này đã được cụ thể hóa, như: hạ tầng kỹ thuật của hệ thống internet banking; xác thực giao dịch internet banking; quản lý vận hành hệ thống internet banking và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.Khi quy định về yêu cầu của hệ thống mạng, an ninh bảo mật thì pháp luật Việt Nam chỉ đưa ra mức tối thiểu mà các tổ chức cung cấp dịch vụ internet banking phải áp dụng, điều này hoàn toàn phù họp với thực tiễn phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bên cạnh yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật thì hoạt động giao dịch cũng có thể đem lại rủi ro cho hoạt động thanh toán trong TMĐT. Chính vì vậy, pháp luật ở nước ta đã có quy định cụ thể về vấn đề xác thực giao dịch internet banking, như: yêu cầu xác thực của khách hàng; yêu cầu bảo đảm an toàn đối vói các giải pháp xác thực giao dịch.Ngoài hai vấn đề cơ bản ở trên thì để bảo đảm an toàn hơn nữa cho các hoạt động thanh toán trực tuyến thì pháp luật Việt Nam còn quy định về quản lý vận hành hệ thống internet banking, như: vấn đề bố trí nhân sự quản trị, vận hành hệ thống; giám sát chặt chẽ môi trường vận hành hệ thống và hoạt động của hệ thống; biện pháp quản lý lô hổng, điểm yếu kỹ thuật...Ngoài các quy định chung áp dụng đối với các hình thức thanh toán trực tuyến thì việc cung ứng dịch vụ ví điện tử, trong đó tổ 

chức cung ứng dịch vụ phải tuân thủ thêm các quy định, như: không được phép phát hành hơn một ví điện tử cho một tài khoản thanh toán của khách hàng tại một ngân hàng; không được cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, không được trả lãi trên số dư ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên ví điện tử. Bên cạnh đó, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải có công cụ để Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, giám sát theo thời gian thực tổng số tiền của khách hàng trên các ví điện tử và tổng số tiền trên tài khoản bảo đảm thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tại các ngân hàng.Ngoài ra, việc nạp tiền, rút tiền ra khỏi ví điện tử của khách hàng phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng (khoản 3 Điều 1 Thông tư so 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN). Do đó, việc pháp luật Việt Nam có quy định cụ thể đối vói ví điện tử thể hiện sự bát kịp của các quy định pháp luật của nước ta vói xu thế TTĐT trên toàn cầu hiện nay.
2. Một SỐ hạn chẽ của pháp luật vể thanh 

toán điện tửVấn đề TTĐT là một vấn đề trọng tâm trong các giao dịch TMĐT. Tuy nhiên, các quy định hiện nay của pháp luật Việt Nam về TTĐT có thể tạo ra các hạn chế sau:
Thứ nhất, vấn đề TTĐT là một trong vấn đề được các chủ thể thực hiện giao dịch TMĐT quan tâm hàng đầu nhưng các quy định về TTĐT của Việt Nam lại được quy định tập trung dưới dạng các thông tư. Điều này sẽ khiến cho các chủ thể thực hiện giao dịch TMĐT lo ngại về tính ổn định của các quy định liên quan đến TTĐT.Sự lo ngại của các chủ thể không phải là không có cơ sở, chẳng hạn, ngày 11/12/2014, Ngân hàng Nhà nước ban hành 
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Nghiên cứu - Trao đổi

Thông tư số 39/2014/TT-NHNN về dịch vụ trung gian thanh toán thì Thông tư này được sửa đổi trong năm 2016 và 2019 (trong đó năm 2016, được sửa đổi, bổ sung hai lần); một ví dụ nữa, ngày 30/6/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng thì từ năm 2017 - 2021, đồng thòi, ban hành các thông tư để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN.
Thứ hai, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì TTĐT được thực hiện qua các trung gian thanh toán. Tuy nhiên, lại chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các trung gian thanh toán phải kịp thời đưa ra các thông tin, hướng dẫn, cảnh bảo cho khách hàng. Điều này đã làm cho khách hàng của các trung gian thanh toán có thể phải gánh chịu những rủi ro khi tốc độ thay đổi về công nghệ ngày càng nhanh chóng và không phải khách hàng nào cũng có điều kiện và khả năng để tự mình cập nhật sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin.
3. Hoàn thiện pháp luật về thanh toán 

điện từ
Một là, cần luật hóa về thanh toán trong 

TMĐT.Vấn đề TTĐT là một trong vấn để được các chủ thể thực hiện giao dịch TMĐT quan tâm hàng đầu nhưng các quy định về TTĐT của Việt Nam lại được quy định tập trung dưới dạng các thông tư. Điều này sẽ khiến cho các chủ thể thực hiện giao dịch TMĐT lo ngại về tính ổn định của các quy định về TTĐT. Chính vì vậy, các quy định về TTĐT cần được quy định ở cấp độ nghị định hoặc luật để hạn chế các rủi ro về mặt pháp lý khi có sự thay đổi đột ngột của các thông tư.Tuy nhiên, hoạt động TTĐT phụ thuộc vào sự phát triển của khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin nên các vấn đề mang tính nguyên tác, cơ bản thì cần quy định trong luật, còn những vấn đề liên quan 

trực tiếp đến công nghệ thì cần quy định trong nghị định để nhàm tạo ra môi trường pháp lý ổn định nhưng đồng thời cũng phù họp vói sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin.
Hai là, vê nghĩa vụ của bên trung gian 

trong quá trình thanh toán.Vì chưa có các quy định cụ thể về nghĩa vụ của các trung gian thanh toán phải kịp thời đưa ra các thông tin, hướng dẫn, cảnh báo cho khách hàng, do đó, trong các vãn bản pháp luật của Việt Nam vể TTĐT cần bổ sung các quy định ràng buộc trách nhiệm của các trung gian thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho khách hàng (cung cấp định kỳ hoặc đột xuất) cũng như thời hạn cung cấp thông tin sao cho phù họp vói sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ nhàm bảo vệ một cách hữu hiệu quyền, lợi ích họp pháp, chính đáng của khách hàngD
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